
PHỤ LỤC 1

Buổi sáng Buổi chiều Buổi sáng Buổi chiều

I Thành phố Tuy Hòa Văn phòng tỉnh

1 Phường 1 CLB hưu trí P.1 Ngày 7 (13h00-16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

2 Phường 2 KP5 Phường 2 gần ga Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h00 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

3 Phường 3 Bưu điện trung tâm Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

4 Phường 4 Bưu điện trung tâm Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

5 Phường 5 Bưu điện trung tâm Ngày 7 (7h00 - 11h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

6 Phường 6 UBND phường 6 Ngày 7 (13h00 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

7 Phường 7 BC Nguyễn Huệ Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

8 Phường 8 UBND phường 8 Ngày 7 (13h00 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

9 Phường 9 BC Bình Kiến Ngày 6 (7h00 - 11h30) Ngày 6 (13h00 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

10 Xã An Phú VHX An Phú Ngày 5 (13h30 - 16h00) 07h-10h30 13h30-16h30

11 Xã Hòa Kiến UBND xã Ngày 5 (13h30 - 16h00) 07h-10h30 13h30-16h30

12 Xã Bình Kiến UBND xã Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

13 Xã Bình Ngọc UBND xã Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

14 P. Phú Lâm UBND Phường Phú lâm Ngày 5 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

15 P. Phú Thạnh UBND phường Phú Thạnh Ngày 5 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

16 P. Phú Đông UBND phường Phú Đông Ngày 5 (13h00 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

II Huyện Đông Hòa (10) Thị xã Đông Hòa Thị xã Đông Hòa

15 Hòa Xuân Đông VHX Hòa Xuân Đông Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

16 Hòa Xuân Nam VHX Hòa Xuân Nam Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

17 Hòa Vinh Bưu cục Hòa Vinh Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

18 Hòa Xuân Tây VHX Hòa Xuân Tây Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

19 Hòa Hiệp Nam VHX Hòa Hiệp Nam Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

20 Hòa Tâm Tại nhà Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

21 Hòa Tân Đông VHX Hòa Tân Đông Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

22 Hòa Thành VHX Hòa Thành Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

23 Hòa Hiệp Trung UBND TT Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

24 Hòa Hiệp Bắc VHX Hòa Hiệp Bắc Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

III Huyện Tây Hòa (11) Huyện Tây Hòa Huyện Tây Hòa

25 TT Phú Thứ UBND xã Ngày 6 (7h15 - 10h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

26 Hòa Phong VHX Hòa Phong Ngày 6 (7h15 - 10h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

27 Hòa Phú VHX Đồng Bò Ngày 6 (7h15 - 10h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

LỊCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG

Thời gian chi trả

Đàm Văn Hậu

0983887312

Đầu mối liên hệ

Bưu điện BHXH
TT Địa bàn phục vụ Địa điểm chi trả Ngày bắt đầu Các ngày còn lại

Bưu điện thảnh phố Tuy Hòa

Dương Thị Mỹ Lợi

0942001505

Trần Công Khanh

0913468202

Đinh Nghĩa

0905110030

Phạm Thanh Tùng

0949777279

Võ Thành Nhu

0914467278



28 Hòa Thịnh VHX Hòa Thịnh Ngày 6 (7h15 - 10h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

29 Hòa Mỹ Tây VHX Hòa Mỹ Tây Ngày 6 (7h15 - 10h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

30 Hòa Mỹ Đông VHX Hòa Mỹ Đông Ngày 6 (7h15 - 10h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

31 Hòa Bình 1 VHX Hòa Bình 1 Ngày 6 (7h15 - 10h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

32 Hòa Tân Tây VHX Hòa Tân Tây Ngày 6 (7h15 - 10h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

33 Hòa Đồng VHX Hòa Đông Ngày 6 (7h15 - 10h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

34 Sơn Thành Đông VHX Sơn Thành Đông Ngày 7 (7h15 - 11h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

35 Sơn Thành Tây Hội trường người cao tuổi Ngày 7 (7h15 - 11h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

IV Huyện Phú Hòa (8) 07h-10h30 13h30-16h30 Huyện Phú Hòa Huyện Phú Hòa

36
TT Phú Hòa 

Xã Hòa Định Đông
BC Phú Hòa Ngày 6 (13h00 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

37 Hòa Thắng UBND xã Ngày 7 (13h00 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

38 Hòa Định Tây VHX Hòa Định Tây Ngày 6 (13h00 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

39 Hòa Hội VHX Hòa Hội Ngày 6 (13h00 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

40 Hòa Quang Bắc VHX Hòa Quang Bắc Ngày 7 (13h00 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

41 Hòa Quang Nam VHX Hòa Quang Nam Ngày 7 (13h00 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

42 Hòa An VHX Hòa An Ngày 6 (13h00 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

43 Hòa Trị VHX Hòa Trị Ngày 6 (13h00 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

V Huyện Sơn Hòa (14) Huyện Sơn Hòa Huyện Sơn Hòa

44 TT Củng Sơn BC Sơn Hòa Ngày 7 (07h00 - 11h30) Ngày 7 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

45 Xã Suối Bạc VHX Suối Bạc Ngày 6 (08h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

46 Sơn Hà BC3 Ngân Điền Ngày 6 (07h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

47 Sơn Nguyên VHX Sơn Nguyên Ngày 6 (08h00 - 11h30) Ngày 6 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

48 Sơn Xuân VHX Sơn Xuân Ngày 6 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

49 Sơn Long VHX Sơn Long Ngày 6 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

50 Sơn Định VHX Sơn Định Ngày 6 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

51 Sơn Hội VHX Sơn Hội Ngày 6 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

52 Sơn Phước VHX Sơn Phước Ngày 6 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

53 Cà Lúi VHX Cà Lúi Ngày 6 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

54 Phước Tân VHX Phước Tân Ngày 6 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

55 Suối Trai VHX Suối Trai Ngày 6 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

56 Ea Chà rang VHX Eacharang Ngày 6 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

57 KrôngPa VHX KrôngPa Ngày 6 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

VI Huyện Sông Hinh (11) Huyện Sông Hinh Huyện Sông Hinh

58 TT Hai Riêng BC Sông Hinh Ngày 7 (07h00 - 10h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

59 Xã EaBia VHX EaBia Ngày 7 (07h00 - 10h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

60 Xã EaLâm VHX EaLâm Ngày 7 (07h00 - 10h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

61 Xã EaBá VHX EaBá Ngày 7 (07h00 - 10h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

Phạm Thanh Tùng

0949777279

Võ Thành Nhu

0914467278

Lê Thị Mỹ Dung

0918145156

Phan Trần Bi

0866763639

Lý Minh Tuấn

0942407411

Nguyễn Anh Toàn

0914038388

Lê Tiến Dũng

0913468206

Nguyễn Quốc Bình

0914254278



62 Đức Bình Tây VHX Đức Bình Tây Ngày 7 (07h00 - 10h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

63 Đức Bình Đông VHX Đức Bình Đông Ngày 7 (07h00 - 10h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

64 EaTrol VHX EaTrol Ngày 7 (07h00 - 10h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

65 Sơn Giang VHX Sơn Giang Ngày 7 (07h00 - 10h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

66 Xã Sông Hinh Đại lý xã Sông Hinh Ngày 7 (07h00 - 10h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

67 EaBar VHX EaBar Ngày 7 (07h00 - 10h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

68 EaLy VHX Tân Lập Ngày 7 (07h00 - 10h30) Ngày 7 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

VII TX Sông Cầu (11) Thị xã Sông Cầu Thị xã Sông Cầu

69
P. Xuân Phú

P. Xuân Thành
BC Sông Cầu Ngày 7 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

70
P. Xuân Yên

Xã Xuân Lâm
BC Sông Cầu Ngày 7 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

71 Xã Xuân Bình UBND xã Ngày 7 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

72 Xuân Cảnh VHX Xuân Cảnh Ngày 7 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

73 Xuân Thọ 1 VHX Xuân Thọ 1 Ngày 7 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

74
Xuân Thọ 2, 

P. Xuân Đài
VHX Xuân Thọ 2 Ngày 7 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

75 Xuân Phương VHX Xuân Phương Ngày 7 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

76 Xuân Thịnh UBND xã Ngày 7 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

77 Xuân Hải VHX Xuân Hải Ngày 7 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

78 Xuân Hòa VHX Xuân Hòa Ngày 7 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

79 Xuân Lộc BC Bình Thạnh Ngày 7 (13h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

VIII Huyện Tuy An (14) Huyện Tuy An Huyện Tuy An

80 An Cư VHX An Cư Ngày 5 (7h15 - 10h30) Ngày 5 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

81 An Ninh Tây CLB hưu trí xã An Ninh Tây Ngày 5 (7h15 - 10h30) Ngày 5 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

82 An Ninh Đông VHX An Ninh Đông Ngày 5 (7h15 - 10h30) Ngày 5 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

83 An Dân VHX An Dân Ngày 5 (7h15 - 10h30) Ngày 5 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

84 An Thạch VHX An Thạch Ngày 5 (7h15 - 10h30) Ngày 5 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

85 An Mỹ BC Hòa Đa Ngày 6 (7h15 - 10h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

86 An Thọ VHX An Thọ Ngày 6 (7h15 - 10h30) Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

87 An Xuân VHX An Xuân Ngày 6 (7h15 - 10h00) Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

88 An Lĩnh VHX An Lĩnh Ngày 6 (7h15 - 10h00) Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

89 An Định VHX An Định Ngày 6 (7h15 - 10h00) Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

90 An Nghiệp VHX An Nghiệp Ngày 6 (7h15 - 10h00) Ngày 6 (13h30 - 16h00) 07h-10h30 13h30-16h30

91 An Hiệp VHX An Hiệp Ngày 6 (7h15 - 10h00) Ngày 6 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

92 An Chấn VHX An Chấn Ngày 7 (13h30 - 16h00) 07h-10h30 13h30-16h30

Ngày 7 (13h30 - 14h45) 07h-10h30 13h30-16h30

Ngày 7 (15h00 - 16h00) 07h-10h30 13h30-16h30

Trịnh Thị Mỹ Phụng

0913182890

Võ Văn Hùng

0989637279

Phan Hoàng Khánh 

0913468203

Trần Công Tuấn

0944440038

93 An Hòa Hải
UBND xã An Hòa

Phát tại nhà

Lê Tiến Dũng

0913468206

Nguyễn Quốc Bình

0914254278



94 TT Chí Thạnh BC Tuy An Ngày 7 (13h30 - 16h00) 07h-10h30 13h30-16h30

IX Huyện Đồng Xuân (10) Huyện Đồng Xuân Huyện Đồng Xuân

95 Xuân Long VHX Xuân Long Ngày 6 (8h00 - 10h30) Ngày 6 (13h30 - 16h00) 07h-10h30 13h30-16h30

96 Xuân Sơn Bắc VHX Xuân Sơn Bắc Ngày 6 (8h00 - 10h30) Ngày 6 (13h30 - 16h00) 07h-10h30 13h30-16h30

97 TT La Hai BC Đồng Xuân Ngày 6 (08h00 - 11h30) Ngày 6 (3h30 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

98
Xuân Quang 1

Phú Mỡ
VHX Xuân Quang 1 Ngày 6 (14h00 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

99 Xuân Quang 3 VHX Xuân Quang 3 Ngày 7 (08h00 - 11h00) Ngày 7 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

100 Xuân Sơn Nam VHX Xuân Sơn Nam Ngày 7 (06h00 - 11h00) Ngày 7 (13h30 - 16h30) 07h-10h30 13h30-16h30

101 Xuân Phước VHX Xuân Phước Ngày 7 (14h00 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

102 Xuân Quang 2 VHX Xuân Quang 2 Ngày 7 (13h45 - 15h00) 07h-10h30 13h30-16h30

103 Xuân Lãnh VHX Xuân Lãnh Ngày 6 (14h00 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

104 Đa Lộc VHX Đa Lộc Ngày 6 (14h00 - 17h00) 07h-10h30 13h30-16h30

Vũ Quốc Thắng

0913446877

Nguyễn Thị Bắc Hải

0989502920

Phan Hoàng Khánh 

0913468203

Trần Công Tuấn

0944440038


